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Bản tin Kinh tế Ngành giấy cáo lỗi vì hai số 40 & 41 
không tới được tay độc giả do Ban Biên tập bận tổ
chức Hội nghị ngành công nghiệp giấy và bột giấy

Đông Nam Á lần thứ 34, tháng 11.2019. 
BBT



1. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) mức trung bình so với

tuần trước:

 Giá bột bạch đàn (BEK) giảm 10 RMB/tấn, giảm 0,28%;

 Giá bột BHK Nga, tăng 25 RMB/tấn, tăng 0,6%;

 Giá bột BHK Trung Quốc không thay đổi.

Giá bột kraft gỗ mềm mức trung bình so với tuần trước:

 Giá bột NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu), bột thông radiate (Chile) và Chile, bột

Bắc Mỹ không thay đổi;

 Giá bột BSK Nga tăng 50 RMB/tấn, tăng 1%;

Giá BỘT GIẤY mức trung bình giao dịch NỘI ĐỊA Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT

Bột kraft từ gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft từ gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy

VPPA.VN  @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association                                                                                          1 | VPPA News | No. 42

6850
6525 6350

6900

4645
4490 4540 44354610 45504500 4600

4400

NBSKP (Bắc Mỹ và 

Bắc Âu)

  Thông radiata (Chile)   BSKP Nga Chile, Bắc Mỹ (UKP)

09/11/2018 25/10/2019 01/11/2019 08/11/2019

5800 5675 5775

3790 3925 37503735 3800 37253725 3825

Bạch đàn (BEK)   BHK Nga BHK Trung Quốc

09/11/2018 25/10/219 01/11/2019 08/11/2019



Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc so với tuần trước 

không thay đổi;

Trung Quốc ban hành hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi ở mức 42.370 tấn

Ngày 05.11.2019, Bộ Môi trường và Sinh thái Trung Quốc (MEE) đã cấp giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi (RCP), với hạn ngạch ở mức 42.370 tấn. Trong đó

công ty Lee & Man Paper Manufacturing đứng đầu danh sách đợt hạn ngạch thứ mười bốn được Bộ phê duyệt năm 2019, ở mức 20.190 tấn.

Công ty giấy Shandong Century Sunshine Paper và công ty con Numat Paper đã được cấp hạn ngạch kết hợp 11.140 tấn. Nhà sản xuất bao bì cỡ trung bình

Zhejiang Jingxing Paper, đã được cấp hạn ngạch nhập khẩu 3.050 tấn. Khối lượng nhập khẩu được phê duyệt trong đợt này được coi là không đáng kể, như các

nhà máy Trung Quốc đã dự kiến.

Các nhà sản xuất đã ngừng mua RCP nhập khẩu từ Bờ Đông Hoa Kỳ và Châu Âu, vì việc giao hàng từ hai khu vực này đến Trung Quốc mất 45-60 ngày. Tuy

nhiên, một số ít khách hàng vẫn nhận được trọng tải nhập khẩu từ Bờ Tây Hoa Kỳ mà thời gian vận chuyển chỉ mất khoảng 30 ngày.

Tuy nhiên, nhập khẩu RCP từ Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với mức thuế thêm 5% so với mức 25% hiện có kể từ ngày 15 tháng 12. Mức thuế bổ sung có xu hướng

đẩy khách hàng sang mua RCP Nhật Bản, do thời gian giao hàng ngắn hơn (chỉ trong vòng 1 tuần) và giá đã giảm gần đây do cung vượt cầu.

Khối lượng nhập khẩu mới đưa tổng hạn ngạch mà MEE đã ban hành trong năm nay lên 10.741.105 tấn.

Với việc ban hành hạn ngạch năm 2019 gần kết thúc, tổng hạn ngạch trong năm dự kiến sẽ vào khoảng 11 triệu tấn, giảm 40% so với mức 18,2 triệu tấn ban

hành cho năm 2018.

Theo số liệu hải quan của Trung Quốc, RCP nhập khẩu tổng cộng 8,1 triệu tấn trong ba quý đầu năm nay, giảm 29% so với mức 11,5 triệu tấn đã đăng ký trong

giai đoạn đầu năm.

Bột phi gỗ Trung Quốc
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Bột kraft gỗ mềm không tẩy (UKP)

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

BCTMP
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Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

Giá BỘT GIẤY mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
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Nhập từ Nhật Bản 

Nhập từ Mỹ
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Nhập từ Châu Âu

Giá GIẤY THU HỒI mức trung bình NHẬP KHẨU vàoTrung Quốc: USD/tấn, CIF

  Thùng sóng cũ -

OCC (12)

  DLK (13) Giấy văn phòng 

chọn lựa - OSP 

(37)

Báo cũ chọn lựa 

(58) - SCN

302.5 315 305
284.5

135

180
205

105
125

09/11/2018 25/10/2019 01/11/2019 08/11/2019

  Thùng sóng cũ - OCC (1.05)   Báo cũ - ONP (2.01)

280

117.5

150

09/11/2018 25/10/2019 01/11/2019 08/11/2019

  Thùng sóng cũ - OCC   Báo cũ - ONP

320

365

97.5
92.5

127.5

87.5

09/11/2018 25/10/2019 01/11/2019 08/11/2019

Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình nhập khẩu tại Trung

Quốc so với tuần trước:

Giá giấy RCP từ Mỹ không thay đổi;

Giá giấy RCP từ Châu Âu không thay đổi.

Giá giấy RCP từ Nhật Bản:

 Giấy ONP không thay đổi;

 Giấy OCC giảm 5 USD/tấn, giảm 5,4%.
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Giá GIẤY IN, GIẤY VIẾT mức trung bình giao dịch tại NỘI ĐỊA Trung Quốc, RMB/tấn

Giấy in viết không tráng (70-100g)

Giấy in báo (45-48.8g)

Giấy in viết có tráng (128g, 157g)
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Giá GIẤY BAO BÌ mức trung bình giao dịch tại NỘI ĐỊA Trung Quốc, RMB/tấn

Bìa cứng

Giấy Bao gói (Bột nguyên khai)
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Giá giấy bao bì mức trung bình giao dịch tại nội địa Trung Quốc so với tháng

trước:

 Giá giấy bao gói (bột nguyên khai) giảm 12,5 RMB/tấn, giảm 2,21%;

 Giá giấy bao gói (Bột tái chế): Giấy testliner tăng 60 RMB/tấn, tăng 1,6

%, Giấy Kraft-top liner giảm 55 RMB/tấn, giảm 1,31%, Giấy White-top

liner không thay đổi, Giấy lớp sóng độ cứng cao tăng 50 RMB/tấn, tăng

1,44%.

 Giá bìa cứng: Bìa ngà tráng (clc) và bìa duplex tráng (clc) không thay

đổi, bìa ngà tráng (phổ thông) tăng 75 RMB/tấn, tăng 1,36%, Bìa duplex

tráng (phổ thông) tăng 50 RMB/tấn, tăng 1,21%.



2

Giá giấy in, giấy viết và giấy bao bì tại Đông Nam Á - Đơn vị: USD/tấn, CIF, nhập đến các cảng chính ở Đông Nam Á
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Giấy in, giấy viết

Bìa Các tông Bìa cứng

Giá giấy in, giấy viết và giấy bao bì tại Đông Nam Á so với

tháng trước không thay đổi.

2. THỊ TRƯỜNG GIẤY VÀ BỘT GIẤY CHÂU Á
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Giá bột giấy mức trung bình nhập khẩu vào Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Đông Nam Á – Giá tịnh, USD/tấn, CIF
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Bột kraft gỗ mềm

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) BCTMP
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Giá bột giấy mức trung bình nhập khẩu vào Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan 

và Đông Nam Á so với tháng trước



:

Giá bột kraft gỗ mềm: Bột Chile, Bắc Mỹ giảm 5 USD/tấn, giảm 0,9%;

Bột NBSK và Bột thông phương Nam đều tăng 10 USD/tấn, tăng 

1,84%;

Bột thông radiate tăng 10 USD/tấn, tăng 1,84%



;

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng: Bột gỗ cứng hỗn hợp và bột keo 

không thay đổi, Bột bạch đàn giảm 12,5 USD/tấn, giảm 2,7%



;

Giá bột BCTMP không thay đổi.
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Giá bột giấy mức trung bình xuất khẩu tại Mỹ-Latinh – USD/tấn

3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY MỸ - LATINH
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Oji thay thế nhà máy sản xuất giấy bìa tại New Zealand; đồng thời lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất giấy in nhiệt tại Brazil

Chi nhánh của công ty bao bì và bột giấy của Oji Holdings Úc, Oji Fiber Solutions đã công bố thay thế nhà máy Christchurch sản xuất giấy bìa của

hãng tại thành phố New Zealand. Cơ sở mới sẽ được xây dựng tại khu Hornby của thành phố với chi phí khoảng 105 triệu đô la New Zealand (67 triệu

đô la) và sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2021.

Oji hy vọng nhà máy mới này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở Đảo Nam,New Zealand và sản xuất ra được các sản phẩm bền vững hơn.

Giấy in nhiệt Brazil: Ở những nơi khác, Oji đã thông báo rằng họ đang mở rộng sản xuất giấy nhiệt ở Brazil. Dự đoán sự tăng trưởng liên tục ở Nam

Mỹ, Oji Papéis Especiais đang đặt mục tiêu mở rộng các máy xeo PM và máy tráng phủ hiện có, cũng như đầu tư vào một máy tráng mới.

Sản lượng giấy nhiệt của nhà máy sẽ tăng gần gấp đôi, từ khoảng 80.000 tấn/năm hiện nay lên 150.000 tấn/năm khi các dự án hoàn thành, dự kiến vào

tháng 12 năm 2021. Oji ước tính chi phí cho việc mở rộng ở mức 13 tỷ Yên (119 triệu USD).



4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ
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Tập đoàn ITC Ấn Độ tiếp tục tăng hiệu quả kinh doanh của mình nhờ kinh doanh giấy bìa

Tập đoàn ITC của Ấn Độ đã báo cáo doanh thu tăng 10% từ hoạt động kinh doanh giấy bìa của mình, rõ rệt nhất trong ba tháng quý 3.2019.

Công ty cho biết thành công này là do khởi chạy thêm một máy xeo giấy bìa được tân trang lại và một dây chuyền sản xuất bột giấy hóa nhiệt cơ tẩy trắng

(BCTMP) mới.

Máy xeo giấy bìa BM1 của nhà máy Bhadrachalam được xây lại bởi Valmet từ nửa cuối năm ngoái, tăng công suất nhà máy thêm 150.000 tấn/năm và

nâng tổng công suất của nhà máy lên gần 526.000 tấn/năm.

Dây chuyền sản xuất bột BCTMP công suất 300 tấn/ngày đã đi vào hoạt động từ năm 2017, nhưng sản lượng vẫn chưa đáp ứng được so với công suất

thiết kế. Để tăng sản lượng, công ty đã cho xây dựng lại máy xeo giấy bìa gấp PM 7 khác bởi Valmet, dự kiến sẽ khởi chạy lại vào H2 2020.

Theo Valmet, công suất máy 100.000 tấn/năm sẽ tăng đáng kể sản lượng của nhà máy, nhưng cả Valmet và ITC đều không tiết lộ con số chính xác.

Lee & Man khởi chạy tổ hợp máy xeo giấy tissue tại Giang Tây, Trung

Quốc với công suất lên đến 102.000 tấn/năm

Công ty sản xuất giấy Lee & Man đã hoàn thành kế hoạch khởi chạy sáu

máy xeo giấy tissue mới với công suất 17.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành

phố Cửu Giang, thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Cụm máy đầu tiên và thứ hai đã được khởi chạy vào nửa cuối tháng Chín.

Bốn cụm máy khác đã được khởi chạy một tháng trước.

Trước đó, nhà máy Cửu Giang đã chạy hai máy xeo giấy tissue khác, mỗi

máy có công suất 60.000 tấn/năm.

Việc khởi chạy sáu máy này của Lee & Man đã tăng tổng công suất sản xuất

giấy tissue của công ty lên khoảng 970.000 tấn/năm.
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